
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /BC-UBND Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2022

BÁO CÁO
Tổng hợp thiệt hại đợt mưa lũ và bão số 5 

từ ngày 09/10 đến ngày 15/10/2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tình hình mưa
- Từ ngày 09/10 đến ngày 11/10/2022: Do ảnh hưởng của không khí lạnh 

kết hợp phần phía Bắc của rãnh áp thấp có trục qua khu vực Nam Trung Bộ và 
trường gió Đông trên cao nên các địa phương Quảng Nam đã xảy ra một đợt 
mưa lớn diện rộng. Từ 13 giờ ngày 09/10 đến 07 giờ ngày 11/10 các địa phương 
trong tỉnh đã có mưa to, đến mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng 
đồng bằng ven biển và vùng núi phía Nam của tỉnh phổ biến từ 350 - 550 mm, 
có nơi cao hơn 600 mm như: Trạm thủy văn Nông Sơn (huyện Nông Sơn) 579 
mm, trạm khí tượng Tam Kỳ (thành phố Tam Kỳ) 583 mm, trạm thủy văn Giao 
Thủy (huyện Duy Xuyên) 588 mm, cá biệt trạm đo mưa Xuân Bình (huyện Núi 
Thành) 654 mm, riêng vùng núi phía Tây Bắc phổ biến từ 240 - 340 mm.

- Từ ngày 13/10 đến ngày 15/10/2022: Do ảnh hưởng của bão số 5 suy yếu 
thành một vùng áp thấp trên khu vực đất liền các tỉnh Quảng Nam - Quảng Ngãi, 
từ 19 giờ ngày 13/10 đến 07 giờ ngày 15/10 các địa phương trong tỉnh đã có mưa 
vừa, mưa to, đến mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương phía Bắc phổ biến 
từ 250 - 350 mm, các địa phương phía Nam của tỉnh phổ biến từ 150 - 250 mm.

2. Tình hình mực nước 
- Từ ngày 09/10 đến ngày 11/10/2022: 
+ Trên sông Vu Gia: Tại Hội Khách đạt đỉnh lúc 19 giờ ngày 10/10 là 

15,15 m, trên báo động I: 0,65 m; tại Ái Nghĩa đạt đỉnh lúc 01 giờ ngày 11/10 là 
9,98 m, trên báo động III: 0,98 m;

+ Trên sông Thu Bồn: Tại Nông Sơn đạt đỉnh lúc 01 giờ ngày 11/10 là 
15,97 m, trên báo động III: 0,97 m; tại Câu Lâu đạt đỉnh lúc 07 giờ ngày 11/10 
là 4,03 m, trên báo động III: 0,03 m; tại Hội An đạt đỉnh lúc 13 giờ ngày 11/10 
là 2,26 m, trên báo động III: 0,26 m;

+ Trên sông Tam Kỳ: Tại Tam Kỳ đạt đỉnh lúc 13 giờ ngày 11/10 là 2,34 
m, trên báo động III: 0,14 m.

- Từ ngày 13/10 đến ngày 15/10/2022: 
+ Trên sông Vu Gia: Tại Hội Khách đạt đỉnh lúc 07 giờ ngày 15/10 là 

15,28 m, trên báo động I: 0,78 m; tại Ái Nghĩa đạt đỉnh lúc 07 giờ ngày 15/10 là 
9,12 m, trên báo động III: 0,12 m;
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+ Trên sông Thu Bồn: Tại Nông Sơn đạt đỉnh lúc 07 giờ ngày 15/10 là 
12,98 m, trên báo động I: 1,98 m; tại Câu Lâu đạt đỉnh lúc 13 giờ ngày 15/10 là 
3,40 m, trên báo động II: 0,40 m; tại Hội An đạt đỉnh lúc 13 giờ ngày 15/10 là 
1,78 m, trên báo động II: 0,78 m;

+ Trên sông Tam Kỳ: dưới báo động I.
II. CÔNG TÁC CHỈ HUY ỨNG PHÓ
1. Ứng phó với mưa lũ từ ngày 09/10 đến ngày 11/10/2022
- UBND tỉnh ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 10/10/2022 về 

tiếp tục tập trung chỉ đạo ứng phó với mưa lũ; Công văn số 6616/UBND-KTN 
ngày 10/10/2022 về tập trung ứng phó mưa lũ.

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ban hành Công văn số 
283/BCHPCTT&TKCN ngày 07/10/2022 về việc chủ động ứng phó với mưa 
lớn kèm lốc, sét, mưa đá và thời tiết nguy hiểm trên biển.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ban hành 
Công văn số 285/VPTT ngày 10/10/2022 đề nghị các nhà mạng viễn thông phối 
hợp nhắn tin về tình hình mưa lũ.

2. Ứng phó với bão số 5 từ ngày 13/10 đến ngày 15/10/2022
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ban hành Công điện số 05/CĐ-

BCHPCTT&TKCN ngày 16/10/2022 về chủ động ứng phó với bão Nesat và 
không khí lạnh tăng cường.

- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã ban hành các Công văn: số 
309/BCHPCTT&TKCN ngày 16/10/2022 về vận hành hạ dần mực nước các hồ 
thủy điện Đăk Mi4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương về cao trình mực 
nước cao nhất trước lũ; số 310/BCHPCTT&TKCN ngày 16/10/2022 về tiếp tục 
đảm bảo an toàn vùng hạ lưu sông Vu Gia.

III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy lợi: Hầu hết các hồ đảm bảo an toàn.
2. Hồ chứa thủy điện
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh ban hành Công văn: số 

309/BCHPCTT&TKCN ngày 16/10/2022 về vận hành hạ dần mực nước các hồ 
thủy điện Đăk Mi4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương về cao trình mực 
nước cao nhất trước lũ.

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
1. Về người
a) Người chết: 06 người 
- Cháu Hồ Xuân Thịnh, sinh năm 2020, trú tại huyện Đại Lộc, bị chết do 

ra phía sau nhà chơi và không may té ngã xuống nước vào ngày 15/10/2022.
- Ông Đoàn Văn Hương, sinh năm 1968, trú tại khối phố Đông Trà, 
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phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, bị chết do nước lũ cuốn trôi khi nhảy 
cứu một học sinh lớp 9 bị lũ cuốn trôi vào ngày 10/10/2022.

- Bà Lương Thị Mỹ Linh, sinh năm 1985, trú tại thôn Trung Lương, xã 
Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, bị chết do nước cuốn trôi ngày 10/10/2022.

- Bà Hồ Thị Dâu, sinh năm 1994, trú tại làng Tak Leng, thôn 1, xã Trà 
Cang, huyện Nam Trà My bị nước cuốn trôi khi đi qua sông nước Na (địa phận 
giáp ranh xã Trà Cang với xã Trà Nam) vào ngày 09/10/2022.

- Bà Hồ Thị Yên, sinh năm 1969, trú tại thôn Phú Vĩnh, xã Quế Xuân 2, 
huyện Quế Sơn bị té xuống nước chết đuối vào ngày 12/10/2022.

- Ông Bùi Thanh Hồng, sinh năm 1977, trú tại xã Bình Quế, huyện Thăng 
Bình bị trượt ngã, nước cuốn trôi, chết do đuối nước vào ngày 10/10/2022.

b) Người bị thương: 06 người.
2. Về nhà ở
- 02 nhà bị thiệt hại trên 70%;
- 07 nhà bị thiệt hại từ 50-70%;
- 04 nhà bị thiệt hại từ 30-50%.
3. Về nông nghiệp
a) Về lúa
- 04 ha bị thiệt hại trên 70%;
- 02 ha bị thiệt hại từ 50-70%.
b) Về hoa màu
- 166 ha bị thiệt hại trên 70%;
- 26 ha bị thiệt hại từ 50-70%.
c) Về hoa, cây cảnh: 300.700 chậu, cây bị thiệt hại trên 70%.
d) Về cây trồng lâu năm
- 1,25 ha bị thiệt hại trên 70%;
- 27,5 ha bị thiệt hại từ 50-70%;
- 66 ha bị thiệt hại từ 30-50%.
e) Về cây trồng hằng năm
- 01 ha bị thiệt hại trên 70%;
- 36 ha bị thiệt hại từ 50-70%;
- 87 ha bị thiệt hại từ 30-50%.
g) Về cây ăn quả tập trung
- 0,1 ha bị thiệt hại trên 70%;



4

- 02 ha bị thiệt hại từ 30-50%.
h) Về diện tích rừng hiện có
- 02 ha bị thiệt hại trên 70%;
- 27 ha bị thiệt hại từ 30-50%.
i) Về chăn nuôi
- Gia súc bị chết: 323 con;
- Gia cầm bị chết: 12.763  con.
k) Về thủy lợi, bờ sông, bờ biển
- 300 m đê, 318 m kè, 15.455 m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng;
- 05 cống, 15 đập bị hư hỏng, cuốn trôi;
- 08 trạm bơm bị bồi lấp, hư hỏng;
- 8.945 m bờ sông bị sạt lở.
l) Về nuôi trồng thủy sản: 09 ha ao nuôi truyền thống, 02 ha ao nuôi tôm 

bị thiệt hại.
4. Về giao thông
a) Quốc lộ: Sạt lở, bồi lấp 2.100 m, 26.037 m3.
b) Giao thông địa phương:
- Sạt lở, bồi lấp 8.563 m, 50.951 m3;
- 15 cầu, 08 cống bị hư hỏng.
5. Về công nghiệp
- 11 cột điện bị đổ, gãy;
- 24.000m dây điện bị đứt.
* Ước tính tổng thiệt hại khoảng 354,5 tỷ đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục I kèm theo)
V. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC
UBND tỉnh đã ban hành các văn bản:
- Công văn số 6670/UBND-KTN ngày 11/10/2022 về việc tập trung khắc 

phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó thiên tai thời gian đến.
- Công văn số 6780/UBND-KTN ngày 15/10/2022 về việc tập trung khắc 

phục hậu quả do các đợt mưa lũ thời gian qua và chủ động ứng phó thiên tai thời 
gian đến.

VI. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
Để tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Nam khắc phục thiệt hại do mưa lũ và bão 

số 5 gây ra, UBND tỉnh kính đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên 
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tai, Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn quan tâm tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
hỗ trợ:

- 430 triệu đồng để hỗ trợ thiệt hại về dân sinh;
- 3,365 tỷ đồng để khôi phục sản xuất nông nghiệp; 
- 155,5 tỷ đồng để khắc phục thiệt hại về kết cấu hạ tầng.

(Chi tiết tại các Phụ lục II, III, IV kèm theo)
Kính đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai và các Bộ, 

ngành Trung ương xem xét, tổng hợp và quan tâm, giải quyết đề nghị của tỉnh./.

Nơi nhận:
- BCĐ quốc gia về PCTT (Báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (Báo cáo);
- Các Bộ: KH và ĐT, TC, NN và PTNT (Báo cáo);
- Tổng cục PCTT;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh;
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh;
- Các Sở: KH và ĐT, TC, NN và PTNT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN(Th).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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